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	Các kỳ
	Nguyên phân
	Giảm phân

	
	
	Lần phân bào I
	Lần phân bào II

	Kỳ đầu
	NST co ngắn, đóng xoắn và dính vào thoi phân bào ở tâm động.
	NST kép co ngắn, đóng xoắn. Cặp NST tương đồng tiếp hợp theo chiều dọc và bắt chéo.
	NST co ngắn (thấy rõ số lượng NST kép) (đơn bội).

	Kỳ giữa
	NST kép co ngắn cực đại và xếp thành 1 hàng ở mp xích đạo của thoi phân bào.

	Từng cặp NST kép xếp thành 2 hàng ở mp xích đạo của thoi phân bào.
	Các NST kép co ngắn xếp thành 1 hàng ở mp xích đạo của thoi phân bào.

	Kỳ sau
	Từng NST kép tách nhau ở tâm động   2 NST đơn phân ly về 2 cực của tế bào.

	Các cặp NST kép tương đồng phân ly độc lập về 2 cực của tế bào.
	Từng NST kép tách nhau ở tâm động   2 NST đơn phân ly về 2 cực của tế bào.

	Kỳ cuối
	Các NST nằm trong nhân với số lượng 2n (giống như tế bào mẹ).

	Các NST kép nằm trong nhân với số lượng n kép = ½ số lượng ở tế bào mẹ).
	Các NST nằm trong nhân với số lượng n (NST đơn bội).

	Ý nghĩa
	Duy trì ổn định bộ NST qua các thế hệ tế bào và thế hệ cơ thể.
	- Tạo các giao tử khác nhau về nguồn gốc NST có số lượng NST là n.
- Góp phần duy trì ổn định bộ NST qua các thế hệ ở các loài sinh sản hữu tính.




